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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa điểm Đồ dùng 

Hai 

20/9 

8h00  Âm nhạc 
- Đọc nhạc Bài số 1 GVBM dạy qua 

clip 

Tại nhà  

8h35     9 TV (Đọc) Em có xinh không? GV dạy online  BGĐT 

9h10 10 TV(Đọc) Em có xinh không? GV dạy online  BGĐT 

9h45 11 

Toán 

Ôn tập phép cộng, phép trừ 

(không nhớ) trong phạm vi 

100 

GV dạy online  BGĐT 

10h20 3 TV( viết) Chữ hoa B GV dạy online  BGĐT 

  Ba 

  21/9 

8 h 11 TV( Đọc) Một giờ học GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h30 12 Toán 
Ôn tập phép cộng, phép trừ 

(không nhớ) trong phạm vi 100 

GV dạy online  BGĐT 

9h10 3 Đạo đức Em yêu quê hương ( t2) GV dạy qua clip  clip 

9h45 12 TV( Đọc) Một giờ học GV dạy online  BGĐT 

10h20 5 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà GV dạy qua clip  clip 

Tư 

22/9 

8h00 3 
TV(Nghe 

nói) 

Kể chuyện Em có xinh 

không? 

GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35  
13 

Toán 
Ôn tập phép cộng, phép trừ 

(không nhớ) trong phạm vi 100  

GV dạy online  BGĐT 

9h10 
3 

TV( viết) 
-Nghe- viết: Một giờ học 

-Bảng chữ cái 

GV dạy online  BGĐT 

9h45  
Mĩ Thuật 

Đại dương trong mắt em GVBM dạy qua 

clip 

  

10h20  
Thể dục 

Động tác chân, động tác lườn, 

động tác bụng ( T1) 

GVBM dạy qua 

clip 

  

 Năm 

23/9 

8h00 3 TV( LT1) 
Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu 

đặc điểm 

GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35  14 Toán Luyện tập chung  GV dạy online  BGĐT 

9h10 6 TNXH Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà GV dạy qua clip  clip 

9h45 3 TV Đọc MR GV dạy online  BGĐT 

  Sáu 

24/9 

8h00 3 TV(LT2) 
Viết đoạn văn kể việc thường 

làm 

GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35  15 Toán Luyện tập chung  GV dạy online  BGĐT 

9h10 
 HĐTN-

SHL 

Luyện tay cho khéo GV dạy online  BGĐT 

9h45  
Thể dục 

Động tác chân, động tác lườn, 

động tác bụng ( T2) 

GVBM dạy qua 

clip 
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